[bookmark: _Toc104800535][bookmark: _Hlk178929769]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc117060011]1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Khám sức khỏe tập trung năm 2025 cho viên chức, lao động hợp đồng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng
- Thời gian thực hiện: 20 ngày.
- Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng .
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Bảo hiểm Xã hội tỉnh, phường và các xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Phạm vi gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho 222 cán bộ, nhân viên
2. Mục tiêu công việc:
- Nắm tình hình sức khỏe của cán bộ, nhân viên, phát hiện các loại bệnh (nếu có) để có biện pháp chữa trị kịp thời và hiệu quả; 
- Trên cơ sở kết quả khám sức khỏe, chuyên gia y tế tư vấn cho cán bộ tự chăm sóc sức khỏe phòng ngừa bệnh tật.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu chung
- Nhà thầu có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản công chứng chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
- Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012 trong 3 lĩnh vực: hóa sinh, huyết học và vi sinh
- Có chứng chỉ ngoại kiểm trong thời gian gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu.
- Tham gia Trung tâm kiểm định chất lượng xét nghiệm và có chứng chỉ.
- Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên lành nghề, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về
chuyên môn đối với từng nội dung khám của gói thầu này, như sau:
	TT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Tổng số năm kinh nghiệm
	Trình độ chuyên môn

	1
	Nhân sự chịu trách nhiệm khám lâm sàng và kết luận sức khỏe
	02
	05 năm hoặc 01 hợp đồng
	- Có trình độ Bác sĩ chuyên khoa II trở lên, Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

	2
	Nhân sự chịu trách nhiệm chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-Quang)
	02
	03 năm hoặc 01 hợp đồng
	- Trình độ Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc siêu âm tổng quát hoặc Xquang

	3
	Nhân sự chịu trách nhiệm siêu âm tim
	02
	03 năm hoặc 01 hợp đồng
	- Trình độ Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc siêu âm tổng quát. Có chứng chỉ đào tạo về siêu âm tim mạch 

	4
	Nhân sự chịu trách nhiệm khám Mắt
	02
	03 năm hoặc 01 hợp đồng
	- Trình độ Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt

	5
	Nhân sự chịu trách nhiệm khám Tai mũi họng
	02
	03 năm hoặc 01 hợp đồng
	- Trình độ Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng

	6
	Nhân sự chịu trách nhiệm khám Răng hàm mặt
	02
	03 năm hoặc 01 hợp đồng
	- Trình độ Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

	7
	Nhân sự chịu trách nhiệm khám Phụ khoa
	01
	03 năm hoặc 01 hợp đồng
	- Trình độ Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản

	8
	Nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện Xét nghiệm.
	05
	03 năm hoặc 01 hợp đồng
	- Có chứng chỉ hành nghề kỹ thuật viên xét nghiệm

	9
	Nhân sự chịu trách nhiệm ký kết quả Xét nghiệm.
	0201
	03 năm hoặc 01 hợp đồng
	- Trình độ Bác sĩ chuyên khoa cấp II trở lên, Có trình độ đại học trở lên. Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa xét nghiệm


· Phạm vi hoạt động, cơ sở vật chất và thiết bị y tế thực hiện việc khám sức
khỏe phải đầy đủ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn đối với từng nội dung khám của gói thầu này, như sau:
	STT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Số lượng tối thiểu cần có

	1
	Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm: Gồm các máy xét nghiệm: máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm huyết học tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Có bản sao y hóa đơn giá trị gia tăng và hợp đồng mua bán với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, máy hoạt động tốt, các thông số kết quả đảm bảo độ chính xác cao; Sản xuất từ năm 2019 trở lại đây.
	1


	2
	Máy phân tích nước tiểu: Thiết bị tự động. Tổng phân tích nước tiểu tối thiểu 11 thông số; Có bản sao y hóa đơn giá trị gia tăng và hợp đồng mua bán với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, máy hoạt động tốt, các thông số kết quả đảm bảo độ chính xác cao; Sản xuất từ năm 2019 trở lại đây.
	1


	3
	Máy chụp XQuang kỹ thuật số: Có bản sao y hóa đơn giá trị gia tăng và hợp đồng mua bán với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, máy hoạt động tốt, các thông số kết quả đảm bảo độ chính xác cao; Có chứng nhận an toàn bức xạ; Sản xuất từ năm 2019 trở lại đây.
	1

	4
	Máy siêu âm màu: Thiết bị màu 4D, đáp ứng tối thiểu thăm khám ổ bụng. Có bản sao y hóa đơn giá trị gia tăng và hợp đồng mua bán với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, máy hoạt động tốt, các thông số kết quả đảm bảo độ chính xác cao; Sản xuất từ năm 2019 trở lại đây
	2

	5
	Máy điện tim: Có bản sao y hóa đơn giá trị gia tăng và hợp đồng mua bán với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, máy hoạt động tốt, các thông số kết quả đảm bảo độ chính xác cao; Sản xuất từ năm 2019 trở lại đây.
	2



3.2. Yêu cầu chi tiết từng dịch vụ

	STT
	Tên DV
	Nam
	Nữ
	Ghi chú

	I
	Khám lâm sàng
	 
	 
	 

	1
	Khám nội tổng quát
	83
	139
	Đánh giá các yếu tố nguy cơ, thói quen cuộc sống, thăm khám lâm sàng, kết luận gói khám

	2
	Khám thường (Phòng khám mắt)
	83
	139
	Phát hiện một số bệnh lý mắt

	3
	Khám RHM
	83
	139
	Kiểm tra, phát hiện bất thường về Răng miệng

	4
	Khám TMH thường
	83
	139
	Phát hiện một số bệnh lý về tai mũi họng

	5
	Khám ngoại
	83
	139
	Phát hiện một số bệnh lý ngoại khoa

	6
	Khám da liễu - CNC
	83
	139
	Phát hiện một số bệnh lý da liễu

	7
	Khám Phụ khoa
	 
	139
	Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa

	II
	Xét nghiệm
	 
	 
	 

	8
	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [18TS- bằng máy đếm tự động]
	83
	139
	Đánh giá tình trạng thiếu máu, phản ứng viêm nhiễm của cơ thể. Tình trạng tế bào bạch cầu, tiểu cầu.

	9
	Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số]
	83
	139
	Đánh giá sơ bộ chẩn đoán các bệnh lý như viêm đường tiết niệu, gợi ý cho các tổn thương cầu thận.

	10
	Định lượng Glucose [Máu]
	83
	139
	Đánh giá tình trạng chuyển hóa đường, chẩn đoán tiểu đường, rối loạn dung nạp đường máu

	11
	Định lượng Creatinin (máu)
	83
	139
	Đánh giá chức năng lọc của cầu thận, giúp phân độ suy thận…

	12
	Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]
	83
	139
	Men gan, đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan. Không chỉ ra trực tiếp nguyên nhân gây bệnh lý của gan

	13
	Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]
	83
	139
	Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan

	14
	Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [Gama GT]
	83
	139
	Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,…

	15
	Định lượng Triglycerid (máu)
	83
	139
	Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu, đơn thuần hay kết hợp với các thông số mỡ máu khác.

	16
	Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)
	83
	139
	Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu, đơn thuần hay kết hợp với các thông số mỡ máu khác.

	17
	Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
	83
	139
	Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu, đơn thuần hay kết hợp với các thông số mỡ máu khác.

	18
	Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
	83
	139
	Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu, đơn thuần hay kết hợp với các thông số mỡ máu khác.

	19
	Ước lượng mức lọc cầu thận eGFR (MDRD-4)
	83
	139
	Đánh giá khả năng lọc của thận

	20
	Định lượng Acid Uric [Máu]
	83
	139
	Đánh giá lượng Acid uric trong máu, liên quan đến bệnh goutte.

	21
	Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]
	83
	 
	Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: Ung thư tế bào gan nguyên phát

	22
	Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu]
	 
	139
	Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: ung thư vú

	23
	Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu]
	83
	 
	Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: ung thư tiền liệt tuyến

	24
	Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]
	83
	139
	Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: ung thư đại trực tràng, phổi, tụy, vú, dạ dày

	25
	Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu]
	83
	139
	Đánh giá chức năng tuyến giáp, chẩn đoán bệnh cường- nhược giáp…

	26
	Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]
	83
	139
	

	27
	Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu]
	83
	139
	

	28
	Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou [TB cổ tử cung]
	 
	139
	Tầm soát ung thư cổ tử cung

	III
	Chẩn đoán hình ảnh
	 
	 
	 

	29
	Siêu âm ổ bụng [tổng quát - thường_Nam]
	83
	 
	Kiểm tra có bất thường về hình dạng của nội tạng trong bụng hay không, phát hiện các bệnh lý trong ổ bụng như gan mật, tụy lách, thận…

	30
	Siêu âm ổ bụng [tổng quát - thường_Nữ]
	 
	139
	Kiểm tra có bất thường về hình dạng của nội tạng trong bụng hay không, phát hiện các bệnh lý trong ổ bụng như gan mật, tụy lách, thận…

	31
	Siêu âm tuyến vú hai bên [thường]
	 
	139
	Đánh giá hình ảnh của tuyến vú: mật độ vú, hang, nhân xơ, hạch bất thường,...

	32
	Siêu âm tuyến giáp [thường]
	83
	139
	Đánh giá hình ảnh giải phẫu tuyến giáp: kích thước, đậm độ âm, nhân, nang tuyến giáp.

	33
	Điện tim thường [3 cần]
	83
	139
	Thăm dò về mặt điện học của tim qua đó cung cấp thông tin về:
- Bệnh lý rối loạn nhịp hoặc dẫn truyền trong tim
- Các hình ảnh gợi ý tăng gánh thất trái
- Hình ảnh gợi ý thiếu máu cơ tim

	34
	Chụp Xquang ngực thẳng [tim phổi thẳng]
	83
	139
	Phát hiện một số bệnh lý phổi



4. Giải pháp và phương pháp luận:
4.1 Giải pháp và phương pháp luận: 
- Thuyết minh giải pháp tổ chức thực hiện gói thầu.
- Thuyết minh Quy trình khám và bảo mật thông tin khách hàng theo quy định hiện hành.
4.2.  Kế hoạch công tác: Có bảng tiến độ, kế hoạch triển khai gói thầu
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Theo quy định hiện hành.
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